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1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Trong những năm qua, ASEAN luôn là một trong những đối tác thương mại quan trong hàng đầu của Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015 – 2020 cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Cơ cấu xuất nhập khẩu (XNK) của Việt Nam với ASEAN vẫn còn mất cân đối lớn, cán cân thương mại của Việt Nam với ASEAN chưa được cải thiện, nhập siêu còn lớn. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu (XK) sang ASEAN vẫn phụ thuộc lớn vào một số ít mặt hàng XK chủ lực. Số lượng mặt hàng thực sự có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Đông Nam Á (ĐNA) còn hạn chế. Cơ cấu mặt hàng XK sang thị trường ASEAN dịch chuyển chậm, chưa hướng mạnh vào XK hàng hóa chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao, chưa phát huy được tiềm năng XK của các mặt hàng do khu vực có vốn trong nước sản xuất (SX). Cơ cấu thành phần kinh tế tham gia XK vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Trong cơ cấu mặt hàng nhập khẩu (NK) từ ASEAN, các mặt hàng không nhất thiết NK, hoặc nên hạn chế NK vẫn còn chiếm tỷ trọng đáng kể. Những bất cập, hạn chế trong cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015-2020 cho thấy, Việt Nam vẫn chưa khai thác hiệu quả nhu cầu thị trường ASEAN trên cơ sở phát huy lợi thế của mình. 
Với quy mô nền kinh tế hơn 3.000 tỷ USD, dân số hơn 670 triệu người và có quá trình hội nhập, liên kết kinh tế nội khối cũng như giữa ASEAN và các nền kinh tế đối tác đang có những bước tiến lớn, ASEAN được đánh giá là thị trường có quy mô lớn, có nhiều triển vọng phát triển. Khi các mục tiêu của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được hoàn tất, AEC sẽ tiếp tục mang lại những cơ hội lớn cho nền kinh tế và các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, ASEAN luôn là đối tác dành được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, các cơ quan quản lý, các địa phương và cộng đồng DN. Tận dụng, khai thác hiệu quả các thị trường có FTAs, trong đó có Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển thị trường ngoài nước. 
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Để luận giải căn cơ cho những vấn đề đang đặt ra như: sự giảm sút trong vai trò của thị trường ASEAN đối với thương mại quốc tế của Việt Nam, nhập siêu từ ASEAN chưa được cải thiện, giải pháp nào, biện 
pháp nào để Việt Nam tận dụng tốt hơn những cơ hội từ Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cũng như nâng cao hiệu quả khai thác thị trường ASEAN, hướng tới hài hoà lợi ích giữa các bên và đạt tới cán cân thương mại cân bằng và bền vững hơn, nghiên cứu cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN và các giải pháp tái cơ cấu thương mại sẽ góp phần tìm câu trả lời. Đây là những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn đang đặt ra đối với các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, đồng thời cũng được các nhà nghiên cứu, DN và cơ quan truyền thông báo chí quan tâm. 
Sau khi rà soát các công trình nghiên cứu liên quan, nghiên cứu sinh nhận thấy chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về thương mại của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015-2020, cũng như đi sâu vào vấn đề tái cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN trong bối cảnh mới. Về lý luận cũng chưa có tác giả nào nghiên cứu vấn đề tái cơ cấu thương mại quốc tế, với thực tiễn áp dụng với thị trường ASEAN. Trong khi đó, ASEAN những năm gần đây luôn là thị trường “nóng”, thu hút sự quan tâm đặt biệt của các nhà Lãnh đạo, cơ quan quản lý, cộng đồng DN, các cơ quan truyền thông, báo chí. Xuất phát từ tầm quan trọng của thị trường ASEAN và tính cấp bách của thực tiễn, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: “Tái cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN” làm định hướng nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của mình. 
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
2.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu thương mại
2.2. Công trình nghiên cứu liên quan đến hợp tác kinh tế trong ASEAN và tái cơ cấu thương mại Việt Nam – ASEAN
2.3. Đánh giá chung & những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết
2.3.1. Đánh giá chung 
2.3.2. Khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết
Các công trình nghiên cứu đã công bố đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề về tái cơ cấu kinh tế, cơ cấu thương mại, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và ASEAN, có nhiều đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn. Đây là nguồn tài liệu tham khảo phong phú và có giá trị để tác giả luận án tiếp cận, nghiên cứu, tham khảo, tiếp tục kế thừa để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của luận án. 
Qua nghiên cứu, rà soát các công trình đã công bố vẫn còn những khoảng trống liên quan đến đề tài luận án cần được tiếp tục nghiên cứu, cụ thể là: phát triển hệ thống lý luận và thực tiễn về tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc thương mại quốc tế của một quốc gia với một khu vực thị trường, trong trường hợp này là giữa Việt Nam với ASEAN; đánh giá toàn diện và sâu sắc về bối cảnh của Việt Nam, khu vực, thế giới tác động đến cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu thương mại quốc tế của Việt Nam, từ đó xác định những yêu cầu đặt ra, cách thức, phương pháp, con đường và giải pháp để Việt Nam thực hiện tái cơ cấu thương mại quốc tế, đảm bảo cao nhất lợi ích của mình cũng như các nước tham gia thương mại quốc tế. 
Từ những khoảng trống nêu trên, một số vấn đề cần tiếp tục đặt ra để nghiên cứu trong luận án tiến sĩ của tác giả được xác định như sau: (i) Hệ thống hóa, xây dựng cơ sở lý luận tái cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN, làm rõ yêu cầu phải tái cơ cấu, những nhân tố tác động đến cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN; (ii) Phân tích thực trạng XNK, thực trạng chuyển dịch cơ cấu XNK hàng hóa Việt Nam-ASEAN giai đoạn 2015-2020, làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, vấn đề đặt ra; (iii) Nhận diện và phân tích những ảnh hưởng của bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế đến quan hệ, cơ cấu XNK hàng hóa của Việt Nam với ASEAN trong thời gian tới đây; (iv) Đưa ra quan điểm, định hướng và những giải pháp phù hợp, khả thi, ở các cấp độ Nhà nước, hiệp hội ngành hàng và DN đối với tái cơ cấu XNK của của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2022 - 2030. 
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích: Xây dựng luận cứ khoa học, phân tích đánh giá thực trạng thương mại và cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN, bối cảnh mới có tác động đến thương mại Việt Nam – ASEAN, từ đó đề xuất các giải pháp tái cơ cấu thương mại Việt Nam – ASEAN.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: (i) Hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận về tái cơ cấu thương mại quốc tế của một quốc gia với đối tác; (ii) Đánh giá thực trạng XNK, thực trạng chuyển dịch cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế; (iii) Làm rõ các nhân tố, bối cảnh trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN; (iv) Nghiên cứu, đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. 
4.2. Phạm vi nghiên cứu: (i) Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015-2020 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2021-2030; (ii) Về không gian: Nghiên cứu thương mại giữa Việt Nam với 09 nước thành viên ASEAN (Bru-nây, Cam-pu-chia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan); (iii) Về nội dung: Do những hạn chế về nguồn lực, thời gian và điều kiện nghiên cứu, luận án tập trung nghiên cứu cơ cấu XNK hàng hóa và tái cơ cấu XNK hàng hoá trong cơ cấu thương mại và tái cơ cấu thương mại giữa Việt Nam và ASEAN. 
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận: Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin về phép duy vật biện chứng và lịch sử. 
5.2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp; phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp; phương pháp chuyên gia.
6. Những đóng góp mới của luận án
6.1. Những đóng góp mới của luận án về lý luận
Luận án bổ sung thêm các luận giải vào lý luận về cơ cấu thương mại quốc tế của một quốc gia với đối tác, bao gồm làm rõ một số khái niệm liên quan đến tái cơ cấu XNK, nội dung của tái cơ cấu XNK, chủ thể và vai trò của tái cơ cấu XNK, những nhân tố tác động đến tái cơ cấu XNK.
6.2. Những đóng góp mới của luận án về thực tiễn
Luận án đi sâu nghiên cứu, phân tích, làm rõ thực trạng XNK và cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015-2020, bao gồm cơ cấu XNK, cơ cấu hàng hóa XK, cơ cấu hàng hóa NK, cơ cấu thị trường XNK của Việt Nam trong ASEAN, đánh giá những ưu điểm trong cơ cấu XNK, kết quả đạt được trong chuyển dịch cơ cấu XNK, làm rõ những hạn chế, bất cập trong cơ cấu XNK với ASEAN và luận giải nguyên nhân của những hạn chế này. Trên cơ sở đó, luận án làm rõ sự cần thiết phải tái cơ cấu XNK với ASEAN, xác định những vấn đề đặt ra đối với tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN. Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan trong chuyển dịch cơ cấu XNK của hai nước này với ASEAN và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 
Từ những phân tích, đánh giá về thực trạng cơ cấu XNK Việt Nam - ASEAN, nghiên cứu bối cảnh mới cùng những nhân tố có ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam – ASEAN, trên cơ sở vận dụng khung lý luận về tái cơ cấu XNK, các bài học từ kinh nghiệm quốc tế, tác giả luận án đã nghiên cứu và đề xuất quan điểm, định hướng tái cơ cấu thương mại với ASEAN, cùng các giải pháp tái cơ cấu thương mại với ASEAN gắn với các chủ thể là cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội và DN.
Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là nguồn thông tin tham khảo cho các cơ quan quản lý, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo về kinh tế, thương mại quốc tế, các hiệp hội ngành hàng và DN.
7. Kết cấu của luận án
Phần mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về tái cơ cấu xuất nhập khẩu và kinh nghiệm quốc tế 
Chương 2: Thực trạng cơ cấu xuất nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với Asean giai đoạn 2015 – 2020
Chương 3: Quan điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu xuất nhập khẩu của việt nam với Asean
Kết luận
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CHƯƠNG 1
[bookmark: _Toc112695228]CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU 
VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

[bookmark: _Toc112695229][bookmark: _Toc85559450]1.1. Một số khái niệm về tái cơ cấu xuất nhập khẩu
[bookmark: _Toc112695230]- Thương mại và một số khái niệm liên quan.
[bookmark: _Toc112695231][bookmark: _Toc85559451]- Cơ cấu thương mại, cơ cấu xuất nhập khẩu
+ Cơ cấu thương mại: Cơ cấu thương mại biểu thị nội dung, tỷ phần về số lượng của các bộ phận cấu thành và mối quan hệ giữa chúng trong tổng thể thương mại. 
+ Cơ cấu thương mại quốc tế: Trên thế giới chưa có cách hiểu hoặc định nghĩa thống nhất về cơ cấu thương mại quốc tế. Tuy nhiên, có thể rút ra một số đặc điểm của cơ cấu thương mại quốc tế: (i) Biểu thị một trạng thái tổng thể của hoạt động thương mại quốc tế của một nền kinh tế, có sự thống nhất hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành; (ii) Biểu thị sự đóng góp của các yếu tố cấu thành nên tổng thể giá trị thương mại thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm/tỷ trọng; (iii) Phản ánh mối quan hệ trái chiều, bù trừ giữa các yếu tố cấu thành; (iv) Phản chiếu năng lực SX, trình độ phát triển kinh tế, lợi thế của một quốc gia; (v) Thay đổi, biến động theo thời gian tùy thuộc vào các nhân tố tác động. 
[bookmark: _Toc85559452][bookmark: _Toc112695232]+ Cơ cấu xuất nhập khẩu: Trên cơ sở kế thừa và phát triển từ những cách hiểu trước đó, để phục vụ mục tiêu nghiên cứu, trong luận án, cơ cấu XNK được hiểu là: “trạng thái tổng thể của hoạt động XK, NK của một quốc gia tại một thời điểm nhất định, được biểu thị thông qua nội dung, tỷ phần về số lượng hoặc giá trị của các bộ phận cấu thành và mối quan hệ giữa chúng trong tổng thể hoạt động XK, NK của một quốc gia với một quốc gia/nền kinh tế đối tác”. 
- Tái cơ cấu xuất nhập khẩu: Trong luận án, tái cơ cấu xuất nhập khẩu của một quốc gia được hiểu là “quá trình Nhà nước, thông qua việc sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp và nguồn lực cần thiết, tác động vào hoạt động XK, NK, nhằm thúc đẩy cơ cấu XNK của quốc gia đó thay đổi trạng thái, chuyển dịch theo hướng hợp lý, tiến bộ, phục vụ các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội.
Chủ thể của tái cơ cấu thương mại trong nền kinh tế thị trường bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về thương mại trung ương và địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại (XTTM), các hiệp hội ngành hàng, các DN. 
[bookmark: _Toc112695233]1.2. Nội dung, vai trò và các nhân tố tác động đến tái cơ cấu xuất nhập khẩu
[bookmark: _Toc85559454][bookmark: _Toc112695234]1.2.1. Nội dung của tái cơ cấu xuất nhập khẩu
[bookmark: _Toc85559455]- Tái cơ cấu XNK theo mặt hàng 
Tái cơ cấu XK theo mặt hàng: Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động XK, thúc đẩy cơ cấu mặt hàng XK chuyển dịch theo hướng tiến bộ, hợp lý, đảm bảo tận dụng hiệu quả lợi thế của quốc gia mình, đồng thời khai thác tốt các cơ hội phát triển, mở rộng thị trường ở nước ngoài. Nhà nước có thể sử dụng chính sách thuế, hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, hỗ trợ nguồn lực xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa thị trường… để phát triển SX và XK những ngành hàng, những mặt hàng cần thúc đẩy.
[bookmark: _Toc85559456]Tái cơ cấu NK theo mặt hàng: Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động NK, nhằm mục đích thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu mặt hàng NK phù hợp với chính sách quản lý NK, phục vụ hiệu quả nhu cầu thị trường trong nước đồng thời khai thác được các cơ hội NK hàng hóa có chất lượng tốt với giá cả hợp lý từ thị trường bên ngoài. Nhà nước có thể sử dụng những chính sách, biện pháp như thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, các biện pháp kỹ thuật, phòng vệ thương mại, giấy phép NK, tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, môi trường… để định hướng, quản lý, điều hành hoạt động NK theo các mục tiêu quản lý nhà nước về NK trong từng giai đoạn.
- Tái cơ cấu XNK theo thị trường
Tái cơ cấu XK theo thị trường: Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động XK nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thị trường XK theo hướng hợp lý, đảm bảo mục tiêu đa dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả tiềm năng, nhu cầu và các cơ hội phát triển XK tại từng thị trường đối tác.
[bookmark: _Toc85559457]Tái cơ cấu NK theo thị trường: Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động NK nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thị trường NK theo hướng hợp lý, đảm bảo mục tiêu đa dạng hóa thị trường, phục vụ hiệu quả nhu cầu thị trường trong nước, khai thác tốt lợi thế của các thị trường NK.
- Tái cơ cấu XNK theo các tiêu thức khác
[bookmark: _Toc85559459][bookmark: _Toc112695235][bookmark: _Toc85559460][bookmark: _Toc85559461][bookmark: _Toc85559462][bookmark: _Toc85559463]1.2.2. Vai trò của tái cơ cấu xuất nhập khẩu: (i) Đối với sự phát triển tổng thể về kinh tế - xã hội của một quốc gia; (ii) Đối với sự phát triển ngành thương mại của một quốc gia; (iii) Đối với sự phát triển các ngành công nghiệp CBCT (CBCT) của một quốc gia; (iv) Đối với sự phát triển của cộng đồng DN.
[bookmark: _Toc112695236][bookmark: _Toc85559464]1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến tái cơ cấu xuất nhập khẩu
[bookmark: _Toc85559465][bookmark: _Toc85559466][bookmark: _Toc85559467][bookmark: _Toc85559468][bookmark: _Toc85559469]- Nhân tố bên trong quốc gia: (i) Điều kiện kinh tế-xã hội (KTXH); (ii) Lợi thế so sánh và cơ cấu ngành kinh tế; (iii) Chính sách thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài; (iv) Định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực; (v) Nhu cầu XNK của quốc gia; (vi) Năng lực cạnh tranh của các DN.
[bookmark: _Toc85559470][bookmark: _Toc85559471][bookmark: _Toc85559472][bookmark: _Toc85559473][bookmark: _Toc85559474][bookmark: _Toc85559475]- Nhân tố bên ngoài quốc gia: (i) Tình hình phát triển KTXH của thị trường đối tác; (ii) Chính sách thương mại, đầu tư của đối tác; (iii) Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực của đối tác; (iv) Nhu cầu NK phục vụ SX, tiêu dùng của thị trường đối tác; (v) Sự hình thành, phát triển của các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; (vi) Xu thế tự do hóa thương mại, hội nhập, liên kết kinh tế của các quốc gia.
[bookmark: _Toc112695237][bookmark: _Toc85559476]1.3. Kinh nghiệm quốc tế về tái cơ cấu XNK hàng hoá 
[bookmark: _Toc85559477][bookmark: _Toc112695238][bookmark: _Toc85559478][bookmark: _Toc112695239]- Kinh nghiệm tái cơ cấu XNK của Thái Lan với ASEAN.
[bookmark: _Toc85559479][bookmark: _Toc112695240]- Kinh nghiệm tái cơ cấu XNK của Trung Quốc với ASEAN.
- Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam:
+ Nghiên cứu kỹ đặc điểm thị trường, tiềm năng phát triển, các lĩnh vực, ngành SX thế mạnh, các ngành SX còn yếu của từng quốc gia ASEAN, để nắm vững nhu cầu XNK của các quốc gia,  các cơ hội thúc đẩy thương mại, từ đó có định hướng phù hợp về tái cơ cấu thương mại. 
+ Khai thác những điều kiện thuận lợi trong quan hệ với từng đối tác để đẩy mạnh XK. 
+ Chú trọng vấn đề xúc tiến thương mại.
+ Nhà nước cần chủ động kiến tạo môi trường thuận lợi phục vụ mục tiêu đẩy mạnh XK, tạo thuận lợi cho NK những mặt hàng cần thiết. Thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, phát hiện rào cản thương mại để kịp thời có phương án ứng phó, đấu tranh.
+ Thông qua các khuôn khổ, cơ chế hợp tác khu vực để thúc đẩy vấn đề tạo thuận lợi cho thương mại, mở rộng thương mại và đầu tư. 
+ Tăng cường quan hệ chính trị, đối ngoại để mở đường cho hợp tác thương mại và đầu tư. Hỗ trợ các DN của quốc gia mình XK các dự án, gia tăng đầu tư SX công nghiệp, nông nghiệp, nhận thầu các công trình xây dựng hạ tầng ở các nước ASEAN, qua đó XK các mặt hàng phục vụ hoạt động của dự án. 
+ Thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư của các công ty đa quốc gia, khuyến khích những công ty này đặt trung tâm chế tạo, lắp ráp của khu vực tại Việt Nam để SX hàng XK. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác SX với các nước ASEAN để phát triển các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó, hướng đến mục tiêu nâng cao vai trò và vị trí của quốc gia mình trong các chuỗi giá trị.
[bookmark: _Toc112695242]+ Tận dụng hình thức thương mại điện tử qua biên giới để thúc đẩy XK. 
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CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VỚI ASEAN 
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
[bookmark: _Toc112695244]2.1. Thực trạng xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015 -2020
[bookmark: _Toc86421457][bookmark: _Toc112695245]2.1.1. Chính sách thương mại của Việt Nam đối với các quốc gia ASEAN
[bookmark: _Toc86421458]- Chính sách hội nhập khu vực
[bookmark: _Toc86421459]Trong những năm qua, Việt Nam đã chung tay xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Thúc đẩy việc thành lâp AEC luôn là một trong những ưu tiên cao nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy nội dung hợp tác kinh tế, thương mại trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng liên quan đến khu vực Mê Công, có sự tham gia của các nước ASEAN trên lục địa và các nước đối tác phát triển. 
- Chính sách thương mại song phương của Việt Nam với các quốc gia ASEAN 
Tùy từng đối tác trong ASEAN và tình huống cụ thể mang tính thời điểm, chính sách thương mại song phương của Việt Nam với mỗi quốc gia ASEAN đặt trọng tâm vào những vấn đề cụ thể, bao gồm: hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế hợp tác thương mại; khắc phục tình trạng nhập siêu; thúc đẩy các nước ASEAN mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam; đấu tranh, đề nghị tháo gỡ các biện pháp hạn chế thương mại, phân biệt đối xử đối với hàng Việt Nam; tăng cường kết nối về hạ tầng thương mại, phát triển thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới; tăng cường kết nối về kinh tế; tăng cường hoạt động đầu tư ra nước ngoài để thông qua đó thúc đẩy thương mại phát triển; áp dụng các biện pháp phi thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại để thực hiện mục tiêu quản lý NK, khắc phục tình trạng cạnh tranh không bình đẳng; tăng cường các hoạt động XTTM; duy trì và thúc đẩy thương mại gạo với các thị trường đông dân có điều kiện canh tác lúa gạo không thuận lợi bằng Việt Nam; tăng cường hợp tác kết nối, tạo thuận lợi cho thương mại… Đặc biệt, trong những năm gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại được WTO và ASEAN cho phép để khắc phục tình trạng cạnh tranh không bình đẳng, điều tiết hiệu quả hơn NK hàng hóa từ các nước ASEAN. 
Trong giai đoạn 2015 – 2020, Việt Nam đã dành quan tâm hơn đến công tác XTTM tại các nước ASEAN. Bên cạnh đó, Chính phủ khuyến khích các DN Việt Nam gia tăng hoạt động đầu tư, triển khai dự án tại Lào, Cam-pu-chia, Myanmar để thông qua đó, thúc đẩy XK các mặt hàng phục vụ dự án. 
[bookmark: _Toc86421460][bookmark: _Toc112695246]2.1.2. Thực trạng xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam – ASEAN giai đoạn 2015 – 2020
Trong giai đoạn 2015-2020, thương mại giữa Việt Nam và ASEAN có sự phát triển tích cực. KN hai chiều tăng từ 42,1 tỷ USD năm 2015 lên 57,6 tỷ USD năm 2019 và 53,6 tỷ USD năm 2020. Nếu không tính năm 2020 có sự tác động của đại dịch Covid-19, trao đổi thương mại Việt Nam – ASEAN tăng trung bình 8%/năm trong giai đoạn 2015-2019. Riêng năm 2020, do dịch Covid-19, KN XNK với ASEAN giảm 7% so với năm 2019. Về tỷ trọng, vị trí của thị trường ASEAN có sự suy giảm tương đối trong giai đoạn 2020. Thương mại với ASEAN giảm từ mức 12,8% năm 2015 xuống còn 10% năm 2020. Trong giai đoạn 2015-2020, nhập siêu của Việt Nam từ ASEAN tiếp tục gia tăng, với mức tăng trung bình 4,5%/năm cho cả giai đoạn. 
[bookmark: _Toc112695248][bookmark: _Toc86421464]2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015 - 2020
[bookmark: _Toc86421465][bookmark: _Toc112695249]2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN
[bookmark: _Toc86421466]2.2.1.1. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang ASEAN theo mặt hàng
	a) Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang ASEAN theo 4 nhóm hàng 
	- Nhóm hàng hóa nông lâm thủy sản (NLTS): Năm 2015, XK các mặt hàng NLTS sang khu vực ĐNA đạt 2,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 12,7% tổng KN XK của Việt Nam sang khu vực. Năm 2020, XK các mặt hàng này đạt 2,8 tỷ USD, tăng về giá trị nhưng giảm nhẹ về tỷ trọng, chiếm 11,9% tổng KN XK của Việt Nam sang khu vực. Xét về hàm lượng chế biến, trong giai đoạn 2015 – 2020, các sản phẩm nông sản Việt (chè, cà phê, hạt tiêu…) XK sang thị trường ASEAN chủ yếu vẫn ở dạng thô, sơ chế, chất lượng chưa đồng đều, dẫn tới giá trị thấp hơn mặt hàng cùng loại của các nước và phải tiêu thụ dưới thương hiệu của các nhà NK. 
	- Nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản (NLKS): XK NLKS của Việt Nam giảm dần cả về giá trị và tỷ trọng trong những năm qua, đặc biệt là dầu thô và than đá, do phục vụ nhu cầu trong nước. 
	- Nhóm hàng hóa công nghiệp CBCT (CBCT):
	Năm 2015, XK nhóm hàng hóa công nghiệp CBCT của Việt Nam sang ASEAN đạt hơn 9,7 tỷ USD, chiếm 53,2% tổng giá trị XK sang ASEAN. Trong cơ cấu nhóm hàng CBCT, 05 nhóm hàng có KN lớn nhất gồm: (i) điện thoại các loại và linh kiện; (ii) máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; (iii) máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; (iv) phương tiện vận tải và phụ tùng; (v) dệt may. 5 nhóm hàng này chiếm tới hơn 66,7% tổng giá trị XK của cả nhóm công nghiệp CBCT, trong đó, các mặt hàng trên chiếm tỷ trọng lần lượt là 21,9%, 14,2%, 12,4%, 11,9%, 6,3%. 
	Năm 2015, Việt Nam có 09 nhóm mặt hàng XK sang ASEAN có KN đạt trên 500 triệu USD.
	Năm 2020, XK nhóm hàng hóa công nghiệp CBCT của Việt Nam sang ASEAN đạt khoảng 12,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 52,2% trong tổng KN XK hàng hóa sang ASEAN, gần như không thay đổi so với năm 2015. Cơ cấu XK hàng hóa của Việt Nam sang ASEAN do đó vẫn chưa có sự dịch chuyển đáng chú ý, chưa nói đến sự đột phá. 05 nhóm mặt hàng có KN lớn nhất vẫn  giống như năm 2015. Tuy nhiên tỷ trọng của 5 nhóm mặt hàng lớn nhất đã có sự suy giảm, cho thấy nhóm hàng hóa CBCT XK sang ASEAN đang tiếp tục được đa dạng hóa và có sự góp mặt nhiều hơn của những mặt hàng khác. Top 5 mặt hàng lớn nhất nêu trên có KN khoảng 7,8 tỷ USD, chiếm 61,2% tổng giá trị XK sang ASEAN. 
	Năm 2019, Việt Nam có 14 nhóm mặt hàng XK sang ASEAN có KN trên 500 triệu USD. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam có 11 nhóm mặt hàng XK sang ASEAN có KN trên 500 triệu USD. 
	- Nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng
	Năm 2015, KN XK nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng của Việt Nam sang ASEAN đạt gần 2 tỷ USD, chiếm 10,6% tổng KN XK hàng hóa sang ASEAN. Năm 2020, KN XK nhóm hàng vật liệu xây dựng sang ASEAN đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng 73,9% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 14,6% tổng KN XK hàng hóa sang ASEAN, tăng so với mức 10,6% của năm 2015. Đây là sự thay đổi tích cực. Vật liệu xây dựng là nhóm hàng Việt Nam có thế mạnh trong SX và XK, đặc biệt là sắt thép và các sản phẩm từ sắt thép, dây và cáp điện. 
	b) Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang từng nước ASEAN theo 4 nhóm hàng 
	Giai đoạn 2015 và 2020, tỷ trọng của nhóm hàng NLTS tăng tại các thị trường Philippines, Lào và giảm ở hầu hết các thị trường còn lại. Nhóm hàng vật liệu xây dựng có tỷ trọng gia tăng tại thị trường Thái Lan, Philippines, Malaysia, Cam-pu-chia, trong đó, chủ yếu là xi măng, sắt thép. Các mặt hàng vật liệu xây dựng của Việt Nam, đặc biệt là xi măng và sắt thép, có lợi thế lớn, đã thâm nhập tốt và đang đứng vững tại thị trường ASEAN. Sắt thép XK sang ASEAN chiếm tới 42% về lượng và 43% về giá trị trong tổng KN XK sắt thép của Việt Nam ra thế giới trong năm 2020. 
	Nhóm hàng NLKS giảm tỷ trọng ở các thị trường Thái Lan, Singapore, Myanmar, Malaysia, Lào, Cam-pu-chia. Than và dầu thô là hai mặt hàng chính trong nhóm. Việc giảm tỷ trọng của nhóm hàng này trong cơ cấu XK sang ASEAN là sự thay đổi tích cực, phù hợp với chủ trương cắt giảm XK các măt hàng tài nguyên (dầu thô, than đá).
	Xét về tổng thể, cơ cấu mặt hàng XK sang thị trường ASEAN có sự dịch chuyển tích cực. Trong đó, nhóm hàng CBCT tăng về tỷ trọng, phù hợp với xu hướng gia tăng tỷ trọng chung của nhóm hàng này trong XK của Việt Nam ra toàn thế giới. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung là cơ cấu mặt hàng XK của Việt Nam ra toàn thế giới, cơ cấu mặt hàng XK sang ASEAN vẫn lạc hậu hơn. Nhóm NLTS chiếm 11,9% tổng giá trị XK sang ASEAN trong khi nhóm này chỉ chiếm 8,9% tổng giá trị XK của Việt Nam ra thế giới. NLKS chiếm 4,7% tổng giá trị XK sang ASEAN nhưng chỉ chiếm 1% tổng giá trị XK ra toàn thế giới của Việt Nam.
	c) Xu hướng thay đổi tỷ trọng một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang ASEAN
	Trong giai đoạn 2015 – 2020, trong số các mặt hàng XK quan trọng của Việt Nam sang thị trường ASEAN, các mặt hàng cà phê, sản phẩm từ chất dẻo, sản phẩm gỗ, da giày, dây và cáp điện, vải mành, vải kỹ thuật có tỷ trọng tương đối ổn định, không có thay đổi lớn hoặc gia tăng đột biến. Riêng mặt hàng thủy sản có sự giảm nhẹ về tỷ trọng. Các mặt hàng dệt may, sắt thép và sản phẩm sắt thép có sự bứt phá, tỷ trọng thay đổi mạnh mẽ theo hướng gia tăng. 
[bookmark: _Toc86421467]	2.2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hoá sang ASEAN theo thị trường
	Trên thực tế, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan là những thị trường có dung lượng, sức mua lớn trong ASEAN do có dân số đông, quy mô kinh tế lớn hơn nhiều so với các nước ASEAN khác. Số liệu cho thấy cơ cấu thị trường XK của Việt Nam trong ASEAN chưa tương thích với quy mô, tiềm năng của các thị trường trong ASEAN. Việt Nam chưa khai thác tốt cơ hội tăng trưởng XK mạnh mẽ tại các thị trường Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore và Myanmar.  
	2.2.1.3. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo thành phần kinh tế 
	Trong giai đoạn 2015-2020, XK của Việt Nam chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đây cũng là khu vực có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng trong XK của Việt Nam sang các nước ASEAN, làm gia tăng KN XK, thay đổi cơ cấu mặt hàng XK và mở rộng thị trường XK. 
[bookmark: _Toc112695250]2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ ASEAN
[bookmark: _Toc86421469]	2.2.2.1. Chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN theo mặt hàng 
	So với năm 2015, cơ cấu hàng hóa NK từ ASEAN của Việt Nam năm 2020 đã có sự chuyển dịch. Tỷ trọng của nhóm hàng công nghiệp CBCT tăng lên 68%. Nhóm hàng NLKS giảm xuống còn 10,7% chủ yếu do Việt Nam đã dần tự túc được xăng dầu và giảm NK từ bên ngoài. Tỷ trọng của nhóm hàng NLTS tăng lên 5,3%. Tỷ trọng của nhóm hàng vật liệu xây dựng tăng nhẹ lên 3,3%. 
	(i) Nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo 
	Nhóm hàng hóa công nghiệp CBCT luôn chiếm khoảng 2/3 tổng giá trị NK hàng hóa từ ASEAN. Sự gia tăng cả về KN và tỷ trọng của nhóm hàng này là nguyên nhân chính khiến nhập siêu từ ASEAN tiếp tục gia tăng. 
	Những mặt hàng NK nhiều nhất năm 2020 là: (i) máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; (ii) máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; (iii) ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng; (iv) chất dẻo nguyên liệu; (v) hàng điện gia dụng và linh kiện. Năm nhóm sản phẩm này chiếm 40,5% tổng giá trị NK từ ASEAN và 59% tổng giá trị nhóm hàng công nghiệp CBCT NK từ ASEAN. 
	Năm 2020, NK máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng từ ASEAN tăng cả về giá trị tuyệt đối và tỷ trọng so với năm 2015. Hai nhóm hàng này là những mặt hàng cần thiết NK, được NK chủ yếu bởi các DN FDI, để phục vụ cho SX hàng hóa tiêu thụ trong nước và XK. Tuy nhiên, thực tế này khiến các DN công nghệ trong nước ít có cơ hội phát triển và cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài trong cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các DN FDI. 
	Ô tô, hàng điện gia dụng, sắt thép, chất thơm, chế phẩm vệ sinh… là những mặt hàng trong nước đã SX được, thuộc diện không khuyến khích, không cần thiết NK. Ngoài ra, còn nhiều mặt hàng khác thuộc nhóm hàng công nghiệp CBCT, là những mặt hàng mà nguồn cung trong nước đã có thể đáp ứng nhu cầu, không nhất thiết NK, nhưng vẫn đang được nhập về từ thị trường ASEAN như giấy và các sản phẩm từ giấy, sản phẩm nhựa, chế phẩm thực phẩm khác, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh, sản phẩm nội thất bằng gỗ… Tổng giá trị NK những mặt hàng này lên tới 5,1 tỷ USD năm 2020, chiếm 24,3% tổng giá trị nhóm hàng công nghiệp CBCT NK từ ASEAN và 17% tổng giá trị NK hàng hóa từ ASEAN.
	(ii) Nhóm hàng hóa NLTS
	Năm 2020, giá trị NK từ ASEAN đạt 1,5 tỷ USD, tăng 200% so với năm 2015. Các mặt hàng NK từ ASEAN chủ yếu gồm: cao su, hạt điều, thủy sản, rau quả (chủ yếu từ Thái Lan), ngô, đậu tương. Rau quả nhập về chủ yếu để tái xuất sang Trung Quốc, các mặt hàng còn lại là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho SX.
	(iii) Nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản
	NK từ ASEAN giảm từ 4,8 tỷ USD năm 2015 xuống 3,25 tỷ USD năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do Việt Nam giảm NK xăng dầu. Các nhà máy lọc dầu trong nước đã đi vào vận hành và cung ứng đủ cho nhu cầu trong nước. Nhìn chung, các mặt hàng NLKS NK từ ASEAN đều là các mặt hàng cần thiết NK, phục vụ nhu cầu các ngành SX và hộ tiêu dùng trong nước.
	(iv) Nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng
[bookmark: _Toc86421470]	NK từ ASEAN tăng từ 654,6 triệu USD năm 2015 lên 1 tỷ USD năm 2020, gồm chủ yếu là sắt thép và sản phẩm sắt thép, dây và cáp điện. Trong nhóm này cũng có những sản phẩm trong nước đã SX được, không cần thiết NK như dây cáp điện, thép xây dựng. 
	2.2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ ASEAN theo thị trường 
	Số liệu cho thấy NK của Việt Nam phụ thuộc lớn vào các thị trường Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore. Nhìn chung cơ cấu NK từ ASEAN theo thị trường đã phản ánh đúng thế mạnh của từng thị trường ASEAN. 
[bookmark: _Toc86421471]2.2.2.3. Chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN theo thành phần kinh tế
	Trong cơ cấu NK của Việt Nam theo thành phần kinh tế, tỷ trọng của khu vực DN vốn trong nước khá cao. Trong khi đó mức đóng góp của khu vực này cho XK lại khá thấp và không tương xứng với tỷ trọng trong cơ cấu NK. Giai đoạn 2015 – 2020 khu vực DN vốn trong nước luôn nhập siêu từ 14 - 26 tỷ USD/năm trong khi khu vực FDI luôn xuất siêu. 
[bookmark: _Toc112695251]2.3. Đánh giá chung về tình hình chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015 - 2020
[bookmark: _Toc86421473][bookmark: _Toc112695252][bookmark: _Toc86421474]2.3.1. Kết quả đạt được trong chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN
	Thứ nhất, tỷ trọng của nhập siêu của Việt Nam trong tổng XNK giữa Việt Nam và ASEAN có xu hướng giảm dần từ năm 2015-2019. 
	Thứ hai, cơ cấu mặt hàng XK của Việt Nam sang thị trường ASEAN có sự chuyển dịch theo hướng tích cực và đa dạng hóa mặt hàng XK, thể hiện ở: (i) Xu hướng giảm tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu thô (dầu thô, than đá), nguyên liệu thô, sơ chế; xu hướng giảm tỷ trọng nhóm hàng NLTS, tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp CBCT và vật liệu xây dựng; (ii) Trong từng nhóm hàng cũng có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của các mặt hàng chế biến, các mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh; (iii) Mặt hàng XK sang thị trường ASEAN đang tiếp tục được đa dạng hóa. Số lượng mặt hàng có KN XK trên 500 triệu USD gia tăng. 
	Thứ ba, cơ cấu XK theo thị trường có sự dịch chuyển theo hướng khai thác tốt hơn nhu cầu của từng nước ASEAN và lợi thế của Việt Nam trong thương mại với các nước ASEAN. 
	Thứ tư, cơ cấu hàng hóa NK từ ASEAN dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng của hàng hóa tư liệu SX, vật tư đầu vào phục vụ SX và XK. 
	Thứ năm, chuyển dịch cơ cấu XK theo thành phần kinh tế có tín hiệu tích cực khi khu vực DN vốn trong nước cải thiện vị trí trong giai đoạn 2015-2019. 
[bookmark: _Toc112695253][bookmark: _Toc86421476]2.3.2. Hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN và nguyên nhân
[bookmark: _Toc86421477]2.3.2.1. Hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN 
	Thứ nhất, cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN vẫn còn mất cân đối lớn, cán cân thương mại chưa được cải thiện, nhập siêu từ ASEAN vẫn còn lớn. 
	Thứ hai, cơ cấu mặt hàng XK sang ASEAN vẫn phụ thuộc lớn vào một số ít mặt hàng XK chủ lực. Số lượng mặt hàng thực sự có lợi thế cạnh tranh tại thị trường ĐNA còn hạn chế. 
	Thứ ba, cơ cấu mặt hàng XK tiếp tục có sự dịch chuyển nhưng với tốc độ chậm, chưa hướng mạnh vào XK hàng hóa chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, chưa phát huy được tiềm năng XK của các mặt hàng do khu vực vốn trong nước SX. 
	Thứ tư, cơ cấu XK theo thị trường còn bất cập thể hiện ở việc chưa khai thác tốt được các thị trường lớn như Indonesia, Malaysia, Singapore và thị trường mới là Myanmar và Brunei. 
	Thứ năm, chưa có sự cải thiện về vai trò và đóng góp của khu vực doanh nghiệp vốn trong nước trong xuất khẩu. Đặc điểm này thể hiện tính thiếu bền vững trong mô hình phát triển dựa vào FDI, chưa phát huy được nội lực của đất nước. 
	Thứ sáu, trong cơ cấu mặt hàng NK từ các nước ASEAN, các mặt hàng không cần thiết NK, nên hạn chế NK (do trong nước đã SX được và để tạo cơ hội cho các ngành SX trong nước phát triển) vẫn còn chiếm tỷ trọng đáng kể. Trong đó có thể kể đến ô tô, hàng điện gia dụng và linh kiện, sắt thép, dây cáp điện, giấy, sản phẩm nhựa, sản phẩm gỗ, chất tẩy rửa, bánh kẹo, thực phẩm, đường mía, bột ngọt, thủy tinh, phân bón… 
	Thứ bảy, tỷ trọng của khu vực DN trong nước trong cơ cấu NK vẫn còn cao, trong khi mức đóng góp của khu vực DN trong nước cho XK lại khá thấp và không tương xứng với quy mô NK. 
[bookmark: _Toc86421478]2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
[bookmark: _Hlk121731671]	Thứ nhất, về phía quản lý nhà nước, hiện vẫn chưa có chính sách hoặc một chiến lược, kế hoạch tổng thể dành riêng cho phát triển thị trường ASEAN, chưa nói đến chính sách với mục tiêu tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. 
	Thứ hai, nhu cầu NK máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu đầu vào từ ASEAN để phục vụ các ngành SX trong nước còn lớn, trong khi công tác quản lý NK các mặt hàng không nhất thiết phải NK chưa được chú trọng, khiến tình trạng nhập siêu từ ASEAN chưa được cải thiện.
[bookmark: _Hlk121732023]	Thứ ba, Việt Nam chưa phát triển được nhiều và chưa đa dạng hóa các mặt hàng XK chủ lực sang thị trường ASEAN, XK còn phụ thuộc lớn vào một số ít các mặt hàng do khối FDI kiểm soát.
	Thứ tư, nhiều ngành hàng XK của Việt Nam trong thời gian qua tiếp tục có sự phát triển nhanh, nhưng chủ yếu là gia tăng về lượng, chưa hướng mạnh vào chế biến sâu, chưa phát triển các sản phẩm XK có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, để có thể cải thiện hơn nữa tỷ trọng của nhóm hàng CBCT. 
[bookmark: _Hlk121732139]	Thứ năm, cơ cấu ngành hàng và cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam và nhiều nước ASEAN có nhiều điểm tương đồng, tính bổ sung cho nhau không lớn.
	Thứ sáu, nguồn kinh phí ngân sách dành cho các hoạt động XTTM tại thị trường ASEAN còn hạn chế.
	Thứ bảy, năng lực cạnh tranh của DN bản địa Việt Nam còn thấp, chưa khai thác hiệu quả nhu cầu thị trường ASEAN. DN XK của Việt Nam chủ yếu thực hiện các công đoạn sơ chế, gia công thuộc vị trí thấp trong các chuỗi giá trị toàn cầu. 
	Thứ tám, công tác đàm phán, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam tại thị trường ASEAN vẫn còn hạn chế. 
	Thứ chín, các DN XK chưa dành quan tâm đúng mức đối với thị trường ASEAN.
	Thứ mười, Việt Nam tập trung khai thác các cơ hội từ các hiệp định FTAs khác. 
[bookmark: _Toc112695254]2.3.3. Những vấn đề đặt ra đối với tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN trong thời gian tới
(i) Cần xác định cải thiện, cân bằng cán cân thương mại với ASEAN là mục tiêu cần hướng tới về lâu dài; (ii) Cần có cách tiếp cận cụ thể theo đối tác khi khai thác thị trường ASEAN; (iii) Trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu XK sang ASEAN theo hướng đa dạng hóa mặt hàng XK, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số mặt hàng chủ lực, nhóm hàng NLTS và các mặt hàng thâm dụng lao động vẫn cần được tiếp tục quan tâm do đây là những mặt hàng có ý nghĩa trong phát triển KTXH của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; (iv) Quá trình tái cơ cấu XNK với ASEAN cần gắn với quá trình tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế của đất nước và theo nhu cầu của thị trường nước ngoài; (v) Quá trình tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN cần hướng đến việc cải thiện vị trí của Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; (vi) Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại với ASEAN, cụ thể là định hướng, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển dịch cơ cấu XNK với ASEAN.
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CHƯƠNG 3 
[bookmark: _Toc112695257]QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VỚI ASEAN
[bookmark: _Toc112695258]3.1. Bối cảnh trong và ngoài nước tác động đến tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN
[bookmark: _Toc112695259]3.1.1. Bối cảnh trong nước
	Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội. Quy mô, trình độ của nền kinh tế được nâng lên. Dự kiến đến năm 2030, với tốc độ tăng trưởng được dự báo ở mức 6-7%/năm, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt khoảng 7.000–7.500 tỷ USD/năm, quy mô GDP sẽ ở mức trên 700 tỷ USD. Trong những năm tới, cơ cấu kinh tế của Việt Nam sẽ chuyển dịch dần sang phát triển theo chiều sâu. Cơ cấu ngành công nghiệp dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp CBCT, giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, cùng với đó là xu hướng chuyển mạnh từ các ngành thâm dụng tài nguyên, lao động sang các ngành thâm dụng vốn, công nghệ. Tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp được cải thiện. Ngành nông nghiệp của Việt Nam tiếp tục được hiện đại hóa nhờ ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu trên thế giới. 
	Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế có độ mở cao. Năm 2021, tổng KN XNK của Việt Nam đạt khoảng 668,5 tỷ USD. Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Giai đoạn tiếp theo, ngoại thương vẫn là một trong những động lực chính của nền kinh tế. Dự báo đến 2025, quy mô thương mại quốc tế của Việt Nam có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, đến 2030 có thể vượt 1.500 tỷ USD. Nhu cầu XNK của Việt Nam với các đối tác, trong đó có ASEAN sẽ tiếp tục gia tăng. 
3.1.2. Bối cảnh ngoài nước 
	Tình hình thế giới và khu vực trong giai đoạn tới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, hoà bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động hàng đầu trên thế giới. Tự do hóa thương mại tiếp tục được các nước trong khu vực thúc đẩy nhưng có sự đan xen với yếu tố bảo hộ. Các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, mạng lưới SX tiếp tục được cấu trúc lại do sự thay đổi trong mức độ tham gia của các nước, sự dịch chuyển đầu tư và SX của các công ty đa quốc gia. Cạnh tranh về kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư, công nghệ ngày càng gay gắt hơn. 
	Đại dịch Covid-19 bùng phát hơn hai năm qua đã làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu. Nhiều quốc gia thay đổi định hướng, chiến lược phát triển kinh tế theo hướng nâng cao nội lực, chú trọng phát triển thị trường trong nước, phát triển kinh tế số. Các tập đoàn đa quốc gia tái phân bổ cơ sở SX kinh doanh, hình thành những liên minh kinh tế mới. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tiếp tục tác động nhanh, sâu rộng đến mọi mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Kinh tế số trở thành xu hướng tăng trưởng của thời đại. Thương mại điện tử tạo cơ hội cho các DN vừa và nhỏ của Việt Nam tham gia sâu hơn trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Những xu thế này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. 
	Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ, chính sách “Zero-Covid” của Trung Quốc, việc chi phí SX, chi phí lao động và yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng gia tăng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các công ty đa quốc gia chuyển hướng đầu tư, chuyển dịch dây chuyền SX ra ngoài Trung Quốc để sang khu vực ĐNA, trong đó có Việt Nam. 
	Khu vực Đông Nam Á được đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới. Dân số của ASEAN được dự báo sẽ tăng từ 661 triệu người năm 2020 lên 720 triệu người năm 2030. Năm 2021, ASEAN có quy mô GDP đạt khoảng 3.400 tỷ USD, đứng thứ 5 trên thế giới, dự báo đến năm 2030 sẽ đứng thứ tư trên thế giới. 
	Dự báo các nền kinh tế ASEAN sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch, tiếp tục tạo ra nhu cầu, động lực mới để gia tăng các hoạt động thương mại nội khối, góp phần định hình lại cấu trúc trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN trong những năm tiếp theo. Việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đặt ra cho Việt Nam những cơ hội để tiếp tục mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả hoạt động XNK với các đối tác ASEAN. 
	Việc ASEAN tăng cường liên kết kinh tế với các đối tác lớn giúp ASEAN tăng thêm sức hút đối với đầu tư nước ngoài, giúp hình thành nhiều hơn các chuỗi cung ứng mới trong khu vực, đưa ASEAN trở thành một trung tâm chế tạo lớn của khu vực và thế giới. Các dòng chảy thương mại và đầu tư tại ASEAN được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy FDI và tăng cường hội nhập kinh tế trong khối. Những xu thế này tạo ra cơ hội để Việt Nam đi sâu hơn trong hợp tác thương mại và đầu tư với ASEAN. 
	Tuy nhiên, đan xen với xu hướng tự do hóa, tăng cường hội nhập, liên kết kinh tế, một số khó khăn tiếp tục đặt ra cho Việt Nam khi một số nước ASEAN vẫn theo đuổi chính sách dân túy, bảo hộ đối với một số ngành hàng. 
[bookmark: _Toc112695260]3.2. Quan điểm, định hướng tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN 
[bookmark: _Toc86996194][bookmark: _Toc112695261][bookmark: _Toc86996195]3.2.1. Quan điểm tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN
[bookmark: _Toc86996196]	- Cần xác định ASEAN là thị trường trọng điểm, có tầm quan trọng về mặt chiến lược và lâu dài.
[bookmark: _Toc86996197]	- Tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN phải dựa trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của các ngành SX, nhưng cũng phải đảm bảo phục vụ các mục tiêu phát triển KTXH của Việt Nam theo từng giai đoạn, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong ASEAN.
[bookmark: _Toc86996198]	- Chính sách, giải pháp tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN phải phù hợp với tiến trình hội nhập ASEAN và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, có sự định hướng của Nhà nước nhưng phải phù hợp với quy luật kinh tế thị trường.
[bookmark: _Toc86996199]	- Phát huy tính chủ động, linh hoạt và vai trò tích cực của các thành phần kinh tế trong tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN.
	- Tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN phải căn cứ vào đặc điểm, nhu cầu thị trường của từng quốc gia ASEAN.
	- Tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN, bên cạnh mục đích khai thác hiệu quả thị trường ASEAN, cần hướng đến một mục tiêu quan trọng khác là tận dụng việc tham gia mạng lưới SX, chuỗi giá trị trong ASEAN để XK sang các thị trường tiềm năng ngoài ASEAN.
[bookmark: _Toc86996200][bookmark: _Toc112695262]3.2.2. Định hướng tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam – ASEAN
	Thứ nhất, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu mặt hàng XK sang ASEAN một cách hợp lý, theo hướng hiện đại, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, hàm lượng nội địa hóa của sản phẩm XK, chú trọng phát triển sản phẩm mới và xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam.
	Thứ hai, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế SX và XK hàng hóa sang ASEAN theo hướng gia tăng vai trò, sự tham gia của DN Việt Nam SX hàng hóa có giá trị gia tăng cao, chế biến sâu, đem lại hiệu quả và giá trị cao khi XK. Bên cạnh đó, về lâu dài, cần cải thiện sự tham gia của khu vực DN 100% vốn trong nước, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ.
	Thứ ba, phát triển thị trường XNK theo hướng khai thác tốt nhu cầu đặc thù của từng thị trường, tiếp tục gia tăng tỷ trọng của các thị trường lớn, thị trường chưa được khai thác.
	Thứ tư, tiếp tục cải thiện cán cân thương mại với ASEAN, tiến tới cân bằng cán cân thương mại hoặc duy trì nhập siêu ở mức hợp lý.
	Thứ năm, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu mặt hàng NK theo hướng giảm tỷ trọng các mặt hàng trong nước có thể SX, không cần thiết NK.
	Thứ sáu, tăng cường sự tham gia, cải thiện vị trí của Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
[bookmark: _Toc112695263]3.3. Giải pháp tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN
[bookmark: _Toc86996202][bookmark: _Toc112695264]3.3.1. Nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến phát triển thị trường
[bookmark: _Toc86996203][bookmark: _Toc86996204]	- Xây dựng, thực thi chính sách thương mại phù hợp với thị trường ASEAN, bao gồm: (i) Xây dựng và thực thi chiến lược tổng thể về phát triển thị trường ASEAN; (ii) Hoàn thiện khung khổ pháp lý và các cơ chế hợp tác tạo thuận lợi cho thương mại, hỗ trợ thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN; (iii) Đàm phán mở cửa thị trường nông sản; (iv) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý NK. Sử dụng các biện pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn SPS, các biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp phi thuế quan khác để kiểm soát NK các loại hàng hóa không nhất thiết phải NK từ ASEAN.
[bookmark: _Toc86996205]	- Xây dựng, triển khai định hướng XNK phù hợp với thị trường ASEAN, trong đó lồng ghép mục tiêu, yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu XNK.
[bookmark: _Toc86996206]	- Nâng cao hiệu quả khai thác Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và các hiệp định liên quan để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu XNK.
[bookmark: _Toc86996209]	- Tăng cường theo dõi, phát hiện và có biện pháp đấu tranh, xử lý các chính sách hạn chế, rào cản thương mại đối với các mặt hàng XK có thế mạnh của Việt Nam.
[bookmark: _Toc86996210]	- Tăng kinh phí, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động XTTM tại thị trường ASEAN. 
	- Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn tiếp cận thị trường. 
[bookmark: _Toc112695265][bookmark: _Toc86996212]3.3.2. Nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư, sản xuất
[bookmark: _Toc86996207]	- Thu hút FDI, khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trung tâm chế tạo tại Việt Nam để SX hàng XK sang ASEAN. 
	- Phát triển công nghiệp hỗ trợ để cải thiện vị trí và nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 
	- Xây dựng, phát triển lợi thế so sánh cho các ngành SX của Việt Nam, đặc biệt là các ngành SX hàng hóa thay thế NK và các ngành SX theo xu thế mới có nhiều tiềm năng phát triển. 
	- Khuyến khích, hỗ trợ các DN Việt Nam đầu tư triển khai các dự án hạ tầng tại các nước CLM, thông qua đó thúc đẩy XK các sản phẩm phục vụ dự án.
[bookmark: _Toc112695266][bookmark: _Toc86996213]3.3.3. Nhóm giải pháp đối với các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp
[bookmark: _Toc86996214][bookmark: _Toc86996215]	- Đối với hiệp hội ngành hàng: (i) Nghiên cứu, thúc đẩy thành lập các hiệp hội kinh doanh, hiệp hội DN trong khu vực ASEAN, tích cực tham gia và khuyến khích sự tham gia của các DN Việt Nam; (ii) Thúc đẩy tinh thần hợp tác, liên kết giữa các DN trong ngành hàng; tăng cường vai trò cầu nối giữa Nhà nước và DN; thúc đẩy liên kết giữa DN hội viên với các nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu…; (iii) Chủ động tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi, mong muốn của DN thành viên liên quan đến hợp tác với thị trường ASEAN; (iv) Chú trọng xây dựng thương hiệu ngành hàng nhằm nâng cao hiệu quả XK hàng hóa sang thị trường ASEAN; (v) Chủ động trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật phòng vệ thương mại. 
[bookmark: _Toc86996216][bookmark: _Toc86996217][bookmark: _Toc86996218]	- Đối với doanh nghiệp: (i) Tích cực nghiên cứu thị trường để xác định thị trường nào trong ASEAN có nhiều tiềm năng, cơ hội cho sản phẩm hàng hóa của ngành hàng, của DN mình; (ii) Tích cực tham gia các hội nghị phổ biến thông tin, hướng dẫn tiếp cận thị trường, các hoạt động XTTM; (iii) Nâng cao năng lực SX, chế biến, năng lực cạnh tranh, kiểm soát tốt chất lượng, đáp ứng thị hiếu và yêu cầu của thị trường ASEAN; (iv) Xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm của DN mình để khẳng định hình ảnh, vị trí tại thị trường ASEAN. 
[bookmark: _Toc112695268]
KẾT LUẬN

ASEAN là thị trường truyền thống nhưng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong thương mại quốc tế của Việt Nam. Tận dụng, khai thác hiệu quả các thị trường có FTAs, trong đó có ASEAN là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển thị trường ngoài nước. Trong những năm tới, ASEAN tiếp tục là thị trường còn nhiều tiềm năng và dư địa cho các sản phẩm XK thế mạnh của Việt Nam. Những năm gần đây, tỷ trọng của thị trường ASEAN trong tổng giá trị XK của Việt Nam ra thế giới có xu hướng suy giảm. Trong khi đó, ASEAN là thị trường có mức độ cam kết tự do hóa thương mại cao nhất trong các FTAs Việt Nam tham gia. Cùng với thực hiện lộ trình giảm thuế theo cam kết trong ASEAN, NK hàng hoá của Việt Nam từ ASEAN tăng nhanh trong giai đoạn 2015-2020, theo đó cán cân thương mại với ASEAN càng thêm thâm hụt. 
Nghiên cứu cơ cấu XNK và chuyển dịch cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015-2020 cho thấy bên cạnh những mặt tích cực, cơ cấu XNK hàng hóa của Việt Nam với thị trường ASEAN cũng bộc lộ những bất cập. XK sang ASEAN phụ thuộc lớn vào một số ít mặt hàng chủ lực. Cơ cấu mặt hàng XK tiếp tục có sự dịch chuyển nhưng với tốc độ chậm, chưa hướng mạnh vào XK hàng hóa chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, chưa phát huy được tiềm năng XK của các mặt hàng do khu vực vốn trong nước SX. Trong khi đó, ở chiều NK, những mặt hàng không nhất thiết NK có xu hướng gia tăng và chiếm một tỷ trọng đáng kể. Để nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại với ASEAN, đảm bảo Việt Nam không bị bất lợi, thua thiệt trong tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu trong ASEAN, yêu cầu đặt ra là phải tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. Việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng, làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN, từ đó đề xuất một số giải pháp tái cơ cấu XNK với ASEAN là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam. 
Bên cạnh những vấn đề đã giải quyết được, luận án vẫn tồn tại một số hạn chế: (i) Chưa đi sâu vào cơ cấu thương mại và chuyển dịch cơ cấu thương mại của Việt Nam với từng nước đối tác trong ASEAN; (ii) Khi phân tích cơ cấu thương mại, luận án tập trung chủ yếu vào cơ cấu mặt hàng XNK, thị trường XNK, chưa đi sâu vào phân tích cơ cấu thương mại theo các tiêu thức như thành phần tham gia XNK, phương thức giao dịch XNK, hình thức thương mại chính ngạch hoặc thương mại biên giới. Do hạn chế về các nguồn thống kế chính thức có thể tiếp cận, các mặt hàng được phân tích chủ yếu là các mặt hàng chủ lực, mặt hàng tiềm năng, không có điều kiện đi sâu vào tất cả các mặt hàng. Tác giả hi vọng một số hạn chế này sẽ được khắc phục ở những nghiên cứu tiếp theo./.

